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NGUYỄN BÌNH Company Profile

Công ty TNHH SX-TM NGUYỄN BÌNH là Doanh nghiệp với nhiều năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực sản xuất lưới thép chất lượng cao, thay thế các hàng 
nhập khẩu và được các công ty lớn tin dùng.

Công ty chúng tôi chuyên gia công, sản xuất các loại lưới thép, lưới kim loại 
đột lỗ, lưới kim loại kéo giãn, lưới kim loại hàn, tấm kim loại dập nổi (tấm 
chống/giảm trượt). Ứng dụng sản phẩm rất đa dạng, trong công nghiệp, trong 
xây dựng, trang trí nội ngoại thất...

Sản phẩm lưới thép của công ty chúng tôi có chất lượng rất tốt, vượt xa các 
sản phẩm được làm bằng phương pháp thủ công cổ điển. Đáp ứng được nhu 
cầu sử dụng lưới chất lượng cao của nhiều khách hàng trong nước và xuất 
khẩu.

Sản phẩm lưới thép được sản xuất trên công nghệ tiên tiến, dây chuyền máy 
móc thiết bị hiện đại CNC và các máy chuyên dùng của Đài Loan và Nhật Bản. 
Kết hợp đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, chuyên viên quản lý nhiều kinh nghiệm 
và đội ngũ công nhân lành nghề, cho ra những sản phẩm đạt độ chính xác cao, 
đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Mục tiêu của Công ty TNHH Nguyễn Bình là đầu tư phát triển mạnh trong lĩnh 
vực sản xuất gia công thép, lưới thép. Công ty phấn đấu trở thành Doanh 
nghiệp sản xuất cung cấp lưới thép có chất lượng sản phẩm và chất lượng 
phục vụ tốt nhất Việt Nam.

Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng nhất đối với sản 
phẩm và dịch vụ của chúng tôi:

- Giá cả cạnh tranh

- Giao hàng đúng hạn

- Đảm bảo chất lượng

nguyenbinh.vn
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Sản phẩm chính:

- Các bộ phận phôi dập

- Lưới thép công nghiệp

- Lưới sản xuất thức ăn gia súc

- Lưới trang trí

Nguyên vật liệu sử dụng:

1. Tấm thép cuốn nóng: SS41

2. Tấm thép cuốn lạnh: SPCC-SD

3. Tấm thép không rỉ: SUS#304

4. Tấm thép không rỉ: SUS#316

5. Tấm thép mã kẽm: SPG

6. Tấm thép nhôm: AL

7. Tấm PVC: P.V.C
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Quy cách sản phẩm

1) Độ dày (T)          4) Khoảng cách giữa 2 lỗ (P)

2) Khổ rộng (WxL)  5) Khổ rộng + dài của lỗ lưới (w1 x L1)

3) Khổ lỗ lưới (D)

Phương thức sắp hàng

Độ trượt chỉ định mặt lưới
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* Sản phẩm chủ yếu:

Lưới đục lỗ

1 2 30.6Æ x1.36P

17.6% open

0.8Æ x2P

14.5%  open

1Æ x1.5P 90

34.9%  open

o

4

7

10

5

8

11

6

9

12

1Æ x1.5P

1.5Æ x 3P

2Æ x 3.5P

40.2%  open

22.6%  open

29.6%  open

1Æ x2P

22.6%  open

1.6Æ x2.5P

37%  open

2Æ x4P

32.6%  open

1.2Æ x2.5P 

20.8%  open

2Æ x3P 

40.2%  open

2Æ x4P   90

19.6%  open

o



nguyenbinh.vn

* Sản phẩm chủ yếu:

Lưới đục lỗ

13 14 152Æ x5P  45

25.1%  open

2.5Æ x 4P

35.3%  open

2.5 Æ x4P 

35.3%  open

o

16 17 182.5Æ x5P 

22.6%  open

2.5 Æ x 10P

5.6%  open

3Æ x4.5P 

40.2%  open

19 20 213Æx 5P  

32.5%  open

3Æ x5P

28.2%  open

3Æ x6P 

22.6%  open

22 23 243Æ x6P  

19.6%  open

3Æ x 9P

17.4%  open

3.2 Æ x4.5P 

45.7%  open
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* Sản phẩm chủ yếu:

Lưới đục lỗ

25 26 273.5Æ x 5P  

44.3%  open

3.5Æx 5P 90

26.7% open

4 Æ x6P 

40.2%  open

o

28 29 304Æ x 6.5P  

46.2%  open

4Æx 7P 90

29.5% open

4.5 Æx6P 

50.9%  open

o

31 32 335Æ x 7P  

46.2%  open

5Æx 8P 

35.3% open

5 Æ x10P 

22.6%  open

34 35 365Æ x 12P  45

27.2%  open

6Æx 8P 

50.9% open

6Æ x9P 

40.2%  open

o
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* Sản phẩm chủ yếu:

Lưới đục lỗ

37 38 396Æ x12P  

22.6%  open

6.4Æx 9P 

45.7% open

7 Æ x10P 

44.3%  open

46 47 489Æ x14P  90  

32.4%  open

9.5 Æx 13P 

48.3% open

10 Æ x15P 

40.2%  open

40 41 427Æ x12P  

30.8%  open

8 Æx 10P 

57.9% open

8 Æ x12P 

40.2%  open

43 44 458Æ x15P  90

32.3%  open

8.5Æ x 13P 

38.7% open

9 Æ x12P 

50.9%  open

o

o



nguyenbinh.vn

* Sản phẩm chủ yếu:

Lưới đục lỗ

49 50 5112Æ x18P  

40.2% open

15Æx 21P 

46.2% open

20 Æ x30P 

40.2%  open

52 53 5425Æ x40P  

35.3% open

0.8 x 10P 

.0315" x.394" - 29% open

1 x 10P 

.039" x .394" - 11.6% open

55 56 571 x12P  

.039" x .472" - 19.6% open

1 x 13

.039" x .512" - 17.8% open

1.3 x 20

.051" x .787" - 29.4% open

58 59 601.5 x 11

.059" x .433" - 23.1% open

1.5 x 15

.059" x .591" - 33.3% open

1.5 x 20

.059" x .787" - 35.3% open
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* Sản phẩm chủ yếu:

Lưới đục lỗ

61 62 632x 11  

.079" x .433" - 27% open

2 x 15

.079" x .591" - 32.9% open

2 x 20

.079" x .787" - 36.2% open

67 68 694 x 10

.157" x .394"  30.7%  open

4 x 20

.157" x .787" - 41.2% open

4.5 x 24

.177" x .945" - 36.9% open

64 65 662.5x 20

.098" x .787" - 28.6% open

3 x 20

.018" x .787" - 39.7% open

3 x 12

.118" x .472" - 39.3% open

70 71 725 x 20

197" x .787" - 51.5% open

6 x 11

.236" x .433" - 51.5% open

6 x 20

059" x 787"   37.2% open
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* Sản phẩm chủ yếu:

Lưới đục lỗ

73 74 753 ¨ x 5P              36% open

.118" square        .197" centers,

3 ¨ x 5P             36% open

.118" square       .197" centers,

3.5 ¨ x 6P          34% open

137" square        .276" centers,

79 80 815 ¨ x 8P         39% open

.197" square   .315" centers,

5 ¨ x 8P         39% open

.197" square  .315" centers,

6 ¨ x 9P          44.4% open

.236" square    .295" centers,

76 77 784 ¨ x 7P           36% open

.157" square     .276" centers,

4 ¨ x 7P           32.7% open

.157" square   .276" centers,

5 ¨ x 7.5P        44.4% open

.197" square    .295" centers,

82 83 847 ¨ x 10P       49% open

.276" square   .394" centers,

8 ¨ x 10P        64% open

.315" square    .394" centers,

8 ¨ x 13P      37.9% open

.315" square  .512" centers,
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* Sản phẩm chủ yếu:

Lưới đục lỗ

85 86 872.7P x 3.8  45    50% openo 6P x 10    45    28% open 6P x 10    45    32% open
o o

88 89 9012P x 18    45    40% openo 5.5P x 9   45    32% open 7P x 12    45    36% open
o o

91 92 9316Px 26    45    40% openo 20P x 30  45   50% open 8P x 10.5 45    36% open
o o

94 95 9617P x 22    45    43% openo 25P x 33  45   47% open 7P x 10    90   40% open
o o
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* Sản phẩm chủ yếu:

Lưới đục lỗ

97 12.5 x 14.5 x P60 98 16P x 19

101 Chống trượt kiểu bông ép 102  Chống trượt kiểu bông ép

99 10 x 30 x P60 100  12 x 30 x P7

103 Lỗ thông gió kiểu cửa sổ lá 20 x 450 104 Lỗ thông gió kiểu cửa sô lá 20 x 200
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* Sản phẩm chủ yếu:

Dao - Ty - Trục - Búa nghiền

105 106

107

108

109
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* Sản phẩm chủ yếu:

Đối với lưới kim loại tùy chỉnh mở rộng, vui lòng gửi cho chúng tôi
một mẫu sản phẩm của bạn hoặc điền vào các thông tin dưới đây:

1. Sản phẩm của bạn: __________

2. Chất liệu: __________

3. Độ dày (T): ___________mm

4. Chiều rộng (W):___________mm

5. Tổng chiều dài:___________mm

6. Tổng chiều rộng:___________mm

7. Đặc điểm kỹ thuật: SWxLW___________mm

8. Số lượng: __________ (Số tấm)

swsw

T

LW

W
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KÍNH GỞI QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH SX-TM Nguyễn Bình xin gửi đến quý khách lời chào trân trọng, kính 

chúc quý khách sức khỏe và thành đạt. 

Công ty TNHH SX-TM Nguyễn Bình chuyên gia công, sản xuất các loại lưới thép

công nghiệp. Lưới đột lỗ trên vật liệu sắt, kẽm, inox, nhôm...

- Các sản phẩm lưới đột lỗ: lưới xay xát, sàng lọc, lưới hoa, lưới loa tấm trần kim loại, 

tấm chống trượt...

- Chuyên cung cấp các phụ kiện trong dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc: Dao,

ty, trục, búa nghiền ..v.v...

Nhận sản xuất, gia công theo đơn đặt hàng bản vẽ với nhiều kích cỡ, khuôn mẫu

đa dạng, công nghệ hiện đại.

Sẵn sàng giao nhận hàng tận nơi (khu vực TP.HCM) giá cả cạnh tranh, hỗ trợ giao 

nhận hàng hóa tất cả các tỉnh thành trên cả nước, chất lượng đảm bảo, sản phẩm 

đẹp mắt.

Hân hạnh phục vụ.

Công ty TNHH SX TM NGUYỄN BÌNH

Trụ sở chính: C5/10B, Ấp 4, Xã Bình Hưng, TP.HCM, Việt Nam

MST: 0311079926

STK: 115230139 Ngân hàng Á Châu chi nhánh Phú Thọ, TP.HCM

Nhà máy: A33/8BGV, Ấp 1, Xã Hưng Long, TP.HCM, Việt Nam 

Web: www.nguyenbinh.vn - Email: sales@ nguyenbinh.vn

Hotline: 0934.96.56.96 (Mr.Vũ)
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